
STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

1
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01506 TC9425000038 19/05/2025 19/05/2032 Xe trung chuyển Vĩnh Châu( ST)- Bến cát ( BD) Cấp mới xe trung chuyện 15

2
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01595 TC9425000039 19/05/2025 19/05/2032 Xe trung chuyển Vĩnh Châu( ST)- Bến cát ( BD) Cấp mới xe trung chuyện 15

3
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01104 CĐ9425000064 03/06/2025 03/06/2032 Xe tuyến cố định

Tuyến 1: Ngã Năm ( ST)  -  

Miền Tây ( TPHCM )
Cấp mới xe tuyến cố định 36

4
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01152 CĐ9425000065 03/06/2025 03/06/2032 Xe tuyến cố định

Tuyến 1: Ngã Năm ( ST)  -  

Miền Tây ( TPHCM )
Cấp mới xe tuyến cố định 36

5
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01007 TC9425000046 10/06/2025 10/06/2032 Xe trung chuyển

Sóc Trăng- Bến Cát ( Bình 

dương)
Cấp mới xe trung chuyện 15

6
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01504 TC9425000047 10/06/2025 10/06/2032 Xe trung chuyển

Sóc Trăng- Bến Cát ( Bình 

Dương)
Cấp mới xe trung chuyện 15

7
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50F01547 TC9425000048 10/06/2025 10/06/2032 Xe trung chuyển

Sóc Trăng- Bến Cát ( Bình 

Dương)
Cấp mới xe trung chuyện 15

8 Công ty Cổ Phần Vận Tải  Sóc Trăng 83H02581 XB9425000007 22/05/2025 31/12/2027 Xe Buýt Cấp mới phù hiệu xe buýt 45

9 Công ty Cổ Phần Vận Tải  Sóc Trăng 83H02553 XB9425000008 22/05/2025 31/12/2028 Xe Buýt Cấp mới phù hiệu xe buýt 45

10 Công ty Cổ Phần Vận Tải  Sóc Trăng 83H02541 HĐ9425000351 30/05/2025 31/12/2027 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

11 Công ty TNHH Định Ý 83B00991 HĐ9425000309 14/05/2025 31/12/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

12 Công ty TNHH Định Ý 83H00967 HĐ9425000310 14/05/2025 23/05/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

13 Công ty TNHH Định Ý 83H01506 HĐ9425000323 19/05/2025 26/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

14 Công ty TNHH Định Ý 83B00528 HĐ9425000325 19/05/2025 25/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

15 Công ty TNHH Định Ý 83B00494 HĐ9425000326 19/05/2025 25/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

16 Công ty TNHH Định Ý 71B00008 HĐ9425000330 20/05/2025 25/05/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 28

17 Công ty TNHH Định Ý 83H02164 HĐ9425000332 20/05/2025 25/05/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 28

18 Công ty TNHH Định Ý 83B01490 HĐ9425000333 22/05/2025 08/03/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

Số 38, Lê Duẩn, Phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SXD ngày      / 6/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU THÁNG 6 NĂM 2025

(từ ngày 15/ 5/ 2025 đến hết ngày 14/ 6 /2025) 

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Số 27 Quốc lộ 1, phường 

6, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng
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STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

19 Công ty TNHH Định Ý 83H01038 HĐ9425000334 22/05/2025 31/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

20 Công ty TNHH Định Ý 83H01531 HĐ9425000335 22/05/2025 31/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 40

21 Công ty TNHH Định Ý 83F00134 HĐ9425000336 22/05/2025 31/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

22 Công ty TNHH Định Ý 83C05285 XT9425000276 23/05/2025 05/12/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,100

23 Công ty TNHH Định Ý 83F00045 XT9425000277 23/05/2025 05/12/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 14,200

24 Công ty TNHH Định Ý 83H02570 HĐ9425000341 28/05/2025 03/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

25 Công ty TNHH Định Ý 83B00861 HĐ9425000344 29/05/2025 10/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 40

26 Công ty TNHH Định Ý 83H00353 XT9425000281 29/05/2025 10/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 2,450

27 Công ty TNHH Định Ý 83H00870 XT9425000286 02/06/2025 20/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,200

28 Công ty TNHH Định Ý 83H00882 XT9425000288 02/06/2025 20/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,200

29 Công ty TNHH Định Ý 83C05461 XT9425000293 04/06/2025 05/12/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,100

30 Công ty TNHH Định Ý 83C06326 XT9425000302 09/06/2025 05/12/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 14,700

31 Công ty TNHH Định Ý 50H85027 HĐ9425000375 11/06/2025 20/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 41

32 Công ty TNHH Định Ý 50F04770 HĐ9425000376 11/06/2025 30/04/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

33 Công ty TNHH Định Ý 83C07535 XT9425000304 11/06/2025 20/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,000

34 Công ty TNHH Định Ý 83C08500 XT9425000305 11/06/2025 20/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,200

35 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00429 XT9425000261 14/05/2025 16/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6,800

36 Công ty TNHH Sơn Phụng 83A21360 HĐ9425000311 14/05/2025 30/11/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

37 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01188 HĐ9425000314 15/05/2025 20/05/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

38 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01891 HĐ9425000315 15/05/2025 30/12/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

39 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C07111 XT9425000264 16/05/2025 22/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,000

40 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00093 HĐ9425000324 19/05/2025 30/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

Số 38, Lê Duẩn, Phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

41 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01013 HĐ9425000319 19/05/2025 25/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

42 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C08514 XT9425000266 19/05/2025 26/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 14,430

43 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03235 XT9425000267 19/05/2025 26/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 14,505

44 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01627 HĐ9425000327 20/05/2025 23/05/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 34

45 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02097 XT9425000268 20/05/2025 26/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 12,205

46 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01099 XT9425000271 22/05/2025 27/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6,000

47 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01567 HĐ9425000337 22/05/2025 30/05/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe tải 16

48 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05672 XT9425000274 23/05/2025 27/07/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 7,400

49 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01447 XT9425000278 26/05/2025 06/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6,500

50 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00849 XT9425000279 26/05/2025 27/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,000

51 Công ty TNHH Sơn Phụng 64B00454 HĐ9425000338 26/05/2025 31/12/2029 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 28

52 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00351 HĐ9425000340 27/05/2025 30/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

53 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C07739 XT9425000280 28/05/2025 26/08/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 2,900

54 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01806 HĐ9425000348 29/05/2025 04/06/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 50

55 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00591 HĐ09425000349 30/05/2025 31/12/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

56 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05511 XT09425000283 30/05/2025 26/08/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 17,900

57 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02361 HĐ9425000354 02/06/2025 06/06/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

58 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01654 HĐ9425000355 02/06/2025 06/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

59 Công ty TNHH Sơn Phụng 64B01168 HĐ9425000358 02/06/2025 08/06/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 50

60 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00717 HĐ9425000359 02/06/2025 10/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 15

61 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00547 HĐ9425000360 02/06/2025 10/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 15

62 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04544 XT9425000290 02/06/2025 06/06/2028 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 7,250

63 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02197 XT9425000291 03/06/2025 10/03/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6,500

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng
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64 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C06483 XT9425000292 03/06/2025 12/06/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 16,800

65 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04562 HĐ9425000361 04/06/2025 09/06/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

66 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00182 XT9425000294 05/06/2025 10/06/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 17,050

67 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02417 HĐ9425000362 06/06/2025 15/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 6

68 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01745 HĐ9425000366 06/06/2025 16/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

69 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00460 HĐ9425000367 06/06/2025 15/06/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

70 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00642 HĐ9425000368 09/06/2025 20/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

71 Công ty TNHH Sơn Phụng 95F00162 HĐ9425000370 09/06/2025 15/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

72 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01052 HĐ9425000371 09/06/2025 20/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

73 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04088 XT9425000301 09/06/2025 15/06/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3,450

74 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02451 HĐ9425000372 10/06/2025 15/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 46

75 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00401 HĐ9425000373 10/06/2025 16/06/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

76 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01182 HĐ9425000374 11/06/2025 25/06/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

77 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03108 XT9425000303 11/06/2025 10/02/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 17,950

78 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02349 XT9425000306 12/06/2025 16/06/2028 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,100

79 Công ty TNHH Sơn Phụng 64C07028 XT9425000307 12/06/2025 18/08/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 9,300

80 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00460 HĐ9425000377 12/06/2025 22/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 15

81 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02182 XT9425000308 13/06/2025 17/06/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 4,300

82 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00318 HĐ9425000378 13/06/2025 16/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 15

83 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00151 XT9425000262 16/05/2025 20/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 8,650

84 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83E00582 HĐ9425000318 16/05/2025 21/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

85 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00064 HĐ9425000319 19/05/2025 31/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 39

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Ơ-LK 03-21 đường D3, 

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành số Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
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86 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00053 XT9425000270 22/05/2025 29/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2,420

87 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00369 HĐ9425000339 26/05/2025 05/06/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 15

88 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01385 XT9425000282 29/05/2025 10/06/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 14,450

89 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00833 XT9425000284 02/06/2025 10/06/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1,900

90 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00246 XT9425000285 02/06/2025 07/06/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3,490

91 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00226 XT9425000287 02/06/2025 07/06/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,900

92 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00008 HĐ9425000353 02/06/2025 10/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

93 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 95F00018 HĐ9425000369 09/06/2025 18/06/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 15

94 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B01056 CĐ9425000066 13/06/2025 18/06/2026 Xe hợp đồng đỏ
Tuyến 1: Trần Đề ( ST) - An 

Phú ( Bình Dương )
Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 15

95 DNTN Thành Long Phú 83F00399 CĐ9425000063 23/05/2025 23/052032 Xe tuyến cố định

ấp 2, thị trấn Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

BX Long Phú ( ST)- BX Bàu 

Bàng ( BD)
Cấp mới phù hiệu xe cố định 45

96 HTX Dịch vụ vận tải 83 Sóc Trăng 83H02582 HĐ09425000350 30/05/2025 30/05/2026 Xe hợp đồng đỏ

Số 25 - đường C6 KDC 

Minh Châu, Khóm 1, 

Phương 7, TP.Sóc Trăng

Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 7

97 HTX DVVT Thủy Bộ 83E00240 HĐ9425000331 20/05/2025 30/05/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

98 HTX DVVT Thủy Bộ 83C00742 XT942500099 05/06/2025 12/06/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 14,200

99 HTX DVVT Thuỷ Bộ 83C05501 XT9425000300 06/06/2025 12/06/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 857

Ơ-LK 03-21 đường D3, 

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành số Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số 376, ấp An Trạch, xã 

An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
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